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	HỌC KÌ
	SỐ TUẦN
	SỐ TIẾT/TUẦN
	SỐ ĐẦU ĐIỂM TỐI THIỂU

	
	
	
	KTTX
	GK
	CK

	      I
	18
	18 tuần x 1 tiết = 17 tiết+ 1 tiết ATGT
	2
	1
	1

	II
	17
	17 tuần x 1 tiết = 17 tiết
	2
	1
	1


                                                                  HỌC KÌ I

	Tuần
(1)
	Tiết

(2)
	Bài

(3)
	Tên bài
(4)

	Định hướng nội dung điều chỉnh
(5)

	Hướng dẫn thực hiện
(6)
	Ghi chú

(7)

	1
	
	
	Trật tự an toàn giao thông
	
	
	- Lồng ghép GDQP&AN:

+ Giới thiệu tranh, ảnh, clip về chủ đề ATGT.

+ Giáo dục thực hiện Luật giao thông đường bộ.

	2
	1
	1
	 Sống giản dị
	1.  Truyện đọc


	Học sinh tự đọc
	Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đức tính giản dị của Bác.

	3
	2
	2
	Trung thực 
	1.  Truyện đọc 


	Học sinh tự đọc
	

	4
	3
	3
	Tự trọng
	1.  Truyện đọc
	Học sinh tự đọc
	Giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh qua câu chuyện: “Nụ cười phê phán”.

	5
	4
	4
	 Đạo đức và kỉ luật 
	1.  Truyện đọc
	Học sinh tự đọc
	

	
	
	
	
	II. Nội dung bài học (Mục 3)
	Hướng dẫn học sinh thực hành 
	

	6
	5
	5+7
	Chủ đề: Đoàn kết, nhân ái( 3 tiết)
	I. Đặt vấn đề 
	Học sinh tự đọc
	- Lồng ghép giáo dục ý thức phòng chống dịch bệnh Covid19

-  Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lời dạy của Bác về vai trò của đoàn kết : Đoàn kết là gốc của thành công.

	
	
	
	
	
	Tích hợp bài 5 và bài 7 thành chủ đề “Sống nhân ái, đoàn kết, tương trợ”
I. Giới thiệu tổng quan về chủ đề

1. Khái niệm sống nhân ái, đoàn kết, tương trợ

2. Ý nghĩa của chủ đề

3. Nội dung của chủ đề

II. Tìm hiểu phẩm chất yêu thương con người và đoàn kết, tương trợ

1. Thế nào là yêu thương con người và đoàn kết, tương trợ. Nêu biểu hiện

2. Tại sao cần phải yêu thương con người và đoàn kết, tương trợ 
	

	7
	6
	5+7
	Chủ đề: Đoàn kết, nhân ái( tiếp)
	
	II. Tìm hiểu phẩm chất yêu thương con người và đoàn kết, tương trợ( tiếp)

3. Mối quan hệ giữa yêu thương con người và đoàn kết, tương trợ. Lấy ví dụ minh họa.

 4. Cách rèn luyện 

5. Liên hệ thực tiễn về yêu thương con người và đoàn kết, tương trợ ở trường lớp, địa phương.
	

	8
	7
	5+7
	Chủ đề: Đoàn kết, nhân ái( tiếp)
	
	III. Luyện tập:

1.  Trình bày kết quả sưu tầm về tục ngữ, ca dao, danh ngôn, tấm gương về tình yêu thương con người và đoàn kết, tương trợ 

2. Hướng dẫn HS làm BT trong SGK bài 5,7; 

3. Xử lí các BT tình huống có liên quan đến chủ đề

IV. Tổng kết, đánh giá chủ đề 
	

	9
	8
	6
	Tôn sư trọng đạo 
	1.  Truyện đọc
	Học sinh tự đọc
	

	10
	9
	
	Kiểm tra giữa kì I
	Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy, đọc thêm, không làm, không  thực  hiện, không  yêu cầu,  khuyến  khích  học  sinh  tự  đọc, khuyến khích học sinh tự học.

	11
	10
	8
	Khoan dung
	1.  Truyện đọc
	Học sinh tự đọc
	- Lồng ghép giáo dục QP&AN: chính sách đối với tù binh trong thời chiến.

	12
	11
	9
	Xây dựng gia đình văn hoá 
	1.  Truyện đọc
	Học sinh tự đọc
	Lồng ghép GDQP&AN: Hình ảnh lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới

	13
	12
	
	
	2. Nội dung bài học (Mục b, d) 
	- Tích hợp mục b, d thành 1 mục: Những việc cần làm để xây dựng gia đình văn hoá 

- Hướng dẫn học sinh thực hành 
	

	14
	13
	10
	Giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ
	1.  Truyện đọc
	Học sinh tự đọc
	

	15
	14
	
	Ôn tập học kì I
	
	
	

	16
	15
	
	Kiểm tra cuối kì I
	Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy, đọc thêm, không làm, không thực hiện, không yêu cầu, khuyến khích học sinh tự đọc, khuyến khích học sinh tự học,

	17
	16
	11
	Tự Tin
	1.  Truyện đọc


	Học sinh tự đọc
	Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đức tính tự tin của Bác.

	
	
	
	
	2. Nội dung bài học (Mục c)
	Hướng dẫn học sinh thực hành 
	

	18
	17
	
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề địa phương
	
	
	Lựa chọn chủ đề để lồng ghép nội dung giáo dục QP&AN, Phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống buôn bán người hoặc giáo dục thực hiện An toàn giao thông.


HỌC KÌ II

	Tuần
(1)
	Tiết

(2)
	Bài

(3)
	Tên bài
(4)

	Định hướng nội dung điều chỉnh
(5)

	Hướng dẫn thực hiện
(6)
	Ghi chú

(7)

	19


	18


	12
	Sống và làm việc có kế hoạch 
	1. Thông tin
	Học sinh tự đọc
	

	20
	19
	
	
	2. Nội dung bài học (Mục b, c, d)
	Tích hợp thành một mục và hướng dẫn học sinh thực hành xây dựng kế hoạch và rèn luyện lối sống và làm việc có kế hoạch
	

	21


	20


	13
	Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam 
	1.  Truyện đọc
	Học sinh tự đọc
	

	22
	21
	
	
	2. Nội dung bài học (Mục c)


	Hướng dẫn học sinh lấy ví dụ về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em
	

	23
	22
	14
	Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	1.Thông tin, sự kiện
	Học sinh tự đọc
	Lồng ghép GDQP & AN: Nêu gương cá nhân hoặc tập thể bảo vệ môi trường. 



	24
	23
	
	
	2. Nội dung bài học (Mục c)
	Học sinh tự đọc
	

	25
	24
	15
	Bảo vệ di sản văn hóa
	1.Thông tin sự kiện
	Học sinh tự đọc
	Lồng ghép GDQP & AN: Nêu những tấm gương cá nhân và tập thể góp phần bảo vệ di sản văn hóa.

	26
	25
	
	
	2. Nội dung bài học (Mục b)
	Học sinh tự đọc
	

	
	
	
	
	2. Nội dung bài học (Mục c)
	 Hướng dẫn học sinh nêu được một số quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá 
	

	27
	26
	
	Kiểm tra giữa kì II
	Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy, đọc thêm, không làm, không  thực  hiện, không  yêu cầu,  khuyến  khích  học  sinh  tự  đọc, khuyến khích học sinh tự học.

	28

29
	27

28
	16
	Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	1.  Thông tin, sự kiện
	Học sinh tự đọc
	- Lồng ghép GDQP & AN: 

 + Nêu ví dụ về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

+  Ngăn chặn hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Nhà nước.

	30
	29
	17+18
	Chủ đề: Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bộ máy nhà nước cấp cơ sở( 3 tiết)
	I. Đặt vấn đề


	Học sinh tự đọc
	

	
	
	
	
	
	Tích hợp bài 17 và bài 18 thành chủ đề “Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bộ máy nhà nước cấp cơ sở”

I. Giới thiệu tổng quan về chủ đề

1. Ý nghĩa của chủ đề 

2. Nội dung của chủ đề 

II.Tìm hiểu Nhà nước CHXH CNVN( bài 17. mục 1, 2)

1. Sự ra đời của Nhà nước CHXH CN Việt Nam

2. Bản chất của nhà nước ta

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước

4. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước
	

	31
	30
	17+18
	Chủ đề: Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( tiếp)
	
	III.Tìm hiểu bộ máy nhà nước cấp cơ sở( bài 18. mục 1, 2)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước cấp cơ sở

2. Trách nhiệm của công dân- HS

IV. Liên hệ thực tiễn ở địa phương
	

	32
	31
	17+18
	Chủ đề: Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( tiếp)
	
	V. Luyện tập:

1.  Hướng dẫn HS làm BT trong SGK bài 17, 18; 

2. Xử lí các BT tình huống có liên quan đến chủ đề 

VI. Tổng kết, đánh giá chủ đề 
	

	33
	32
	
	Ôn tập học kì II
	
	
	

	34
	33
	
	Kiểm tra cuối kì II
	Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy, đọc thêm, không làm, không thực hiện, không yêu cầu, khuyến khích học sinh tự đọc, khuyến khích học sinh tự học,

	35
	34
	
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học
	
	
	- Lựa chọn chủ đề để lồng ghép nội dung giáo dục QP&AN  hoặc giáo dục thực hiện An toàn giao thông.


	
	
	                                                    Dương Quang, ngày 24 tháng 09  năm 2021
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Đào Phương Thảo
	TTCM DUYỆT

Chu Thị Thanh Hòa
	                       NGƯỜI XÂY DỰNG

                   Nguyễn Thị Minh Phương




